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I..PHẦN TRẮC NGHIỆM
              MÃ 112
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	C
	D
	D
	B

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	D
	C


             MÃ 114
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	D

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	B
	C
	D
	    D


             MÃ 116

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	C
	C
	D
	C

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	B


             MÃ 118
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	C
	C
	D
	C

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	B


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3,0 điểm)
	a. Ảnh hưởng của đặc điểm quy mô dân số đến sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Á

Quy mô dân số của Đông Nam Á lớn, tăng nhanh và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
* Thuận lợi:

- Có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

- Thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn.

- Thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

* Khó khăn:

- Gây sức ép lớn đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường.

- Khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm.
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. Ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đến sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Á

Tây Nam Á là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên. Ngoài ra còn một số loại khoáng sản khác. Tài nguyên khoáng sản có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
* Thuận lợi:

- Phát triển công nghiệp khai khoáng: dầu khí (là động lực phát triển kinh tế của nhiều quốc gia); than đá, sắt, crôm, đồng, phốt phát,....

- Cung cấp nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.

- Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu quan trọng.

* Khó khăn:

- Nhiều nơi nguồn khoáng sản bị khai thác quá mức, lãng phí, ô nhiềm môi trường. 

- Là một nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp (bất ổn)…
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(3,0 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau)
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CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA LÀO, 

NĂM 2015 VÀ 2020 (Đơn vị: %)

- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng tròn (Nếu vẽ cột chồng cho 50% số điểm; các dạng khác không cho điểm) 

- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm)
	2,0



	
	b. Nhận xét:      

 Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Lào không đều và có sự thay đổi:

- Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng giảm (d/c).

- Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng lớn thứ hai và tăng (d/c)

- Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng lớn thứ ba và giảm (d/c).

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm tỉ trọng nhỏ nhất nhưng tăng (d/c)
	1,0
0,25

0,25

0,25

0,25


